
PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch nẦ ắ ệ ề ươ ự ọ . Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 12. M i câu ả ờ ừ ế ỗ
h i thí sinh ch  ch n m t ph ng án.ỏ ỉ ọ ộ ươ

Câu 1. Cho bi t ế  F x
 là m t nguyên hàm c a hàm s  ộ ủ ố  f x

. Tìm 
 2 1 dI f x x    .

A.  2I F x x C  
. B.  2 1I xF x C  

. C.  2 1I F x C  
. D.  2I xF x x C  

.

Câu 2. Tìm công th c nguyên hàm nào sau đây sai?ứ

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 3. H  các nguyên hàm c a hàm s  ọ ủ ố  là:

A. B. 

C. . .                   D. .

Câu 4. Cho hàm s  ố liên t c trên đo n ụ ạ  và có m t nguyên hàm ộ . Phát bi u nào sau đây ể
đúng?

A.        B. 

C. D. 

Câu 5. Cho hàm s  ố liên t c trên đo n ụ ạ  và th a mãn ỏ  Tính

A.      B. C. D. 

1
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Câu 6. Trong không gian Oxyz, cho ba đi m ể . Vect  nào d i đây là ơ ướ
vect  pháp tuy n c a m t ph ng (ABC)?ơ ế ủ ặ ẳ

                 A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Trong không gian Oxyz, cho hai m t ph ng ặ ẳ . V  tríị

t ng đ i c a hai m t ph ng đó là gì?ươ ố ủ ặ ẳ
A. Trùng nhau. B. Vuông góc v i nhauớ .
C. C t nhauắ . D. Song song.

Câu 8. Trong không gian Oxyz, cho đ ng th ng ườ ẳ . T a đ  đi m nào d i đây ọ ộ ể ướ không thu cộ
đ ng th ng (d)?ườ ẳ

A. . B. . C. . D. 

Câu 9. Trong không gian , vi t ph ng trình đ ng th ng đi qua ế ươ ườ ẳ  và vuông góc v i m tớ ặ

ph ng ẳ .

A. . B. . C. . D. 

Câu 10. Cho bi n c  A và B, v i ế ố ớ . Tính .

A. B. C. D. 

Câu 11. Cho bi n c  A và B, v i ế ố ớ . Tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Trong không gian Oxyz, m t c u (S) có tâm ặ ầ và đi qua g c t a đ  O có bán kính b ngố ọ ộ ằ

A. 3 B. 9 C. 1 D. 5

PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ả ờ ừ ế ỗ ý a), b), c), d)  m i ở ỗ
câu, thí sinh ch n đúng ho c sai.ọ ặ

Câu 1. M t chi c h p có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đ  và 30 viên bi màu vàng; các viên có ộ ế ộ ỏ
kích th c và kh i l ng nh  nhau. Sau khi ki m tra, ng i ta th y 60% s  viên bi màu đ  có đánhướ ố ượ ư ể ườ ấ ố ỏ
s  và 50% s  viên bi màu vàng có đánh s , nh ng viên bi còn l i không đánh s .ố ố ố ữ ạ ố

a) S  viên bi màu đ  có đánh s  là 30.ố ỏ ố
b) S  viên bi màu vàng không đánh s  là 15.ố ố
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c) L y ra ng u nhiên m t viên bi trong h p. Xác su t đ  viên bi đ c l y ra có đánh s  là ấ ẫ ộ ộ ấ ể ượ ấ ố .
d) L y ra ng u nhiên m t viên bi trong h p. Xác su t đ  viên bi đ c l y ra không có đánh s  làấ ẫ ộ ộ ấ ể ượ ấ ố

.

Câu 2. Cho hàm s  ố .

a) .

b)  là m t nguyên hàm c a ộ ủ .

c)  là m t nguyên hàm c a  hàm s  ộ ủ ố .

d) .
Câu 3. Cho hình ph ng đ c g ch chéo bên hình d i:ẳ ượ ạ ướ

a) Hình ph ng đ c g ch chéo trong hình đ c gi i h n b i các đ  th  ẳ ượ ạ ượ ớ ạ ở ồ ị .

b) Di n tích hình ph ng g ch chéo trong hình vẽ là ệ ẳ ạ .

c) Di n tích hình ph ng g ch chéo trong hình vẽ b ng ệ ẳ ạ ằ .

d) Hình ph ng đ c g ch chéo trong hình vẽ đ c gi i h n b i các đ  th  ẳ ượ ạ ượ ớ ạ ở ồ ị .

Di n tích hình ph ng đ c g ch chéo trong hình trên đ c gi i h n b i các đ  thệ ẳ ượ ạ ượ ớ ạ ở ồ ị

.

Ta có: 

Câu 4. Trong không gian h  tr c t a đ  Oxyz (đ n v  trên m i tr c là kilomet) m t tr m phát sóng ệ ụ ọ ộ ơ ị ỗ ụ ộ ạ

đi n tho i c a nhà m ng Vinaphone đ c đ t  v  trí ệ ạ ủ ạ ượ ặ ở ị và đ c thi t k  bán kính ph  ượ ế ế ủ
sóng là 5000 m.
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a) Bán kính ph  sóng đi n tho i c a nhà m ng Vinaphone là 25 km.ủ ệ ạ ủ ạ

b) Nhà b n Minh Anh có v  trí t a đ  là ạ ị ọ ộ . Nhà Minh Anh có th  s  d ng d ch v  c a tr m ể ử ụ ị ụ ủ ạ
này đ  dùng đi n tho i t i nhà.ể ệ ạ ạ

c) Nhà b n Trúc Linh có v  trí t a đ  là ạ ị ọ ộ . Nhà Trúc Linh có th  s  d ng d ch v  c a tr mể ử ụ ị ụ ủ ạ
này đ  dùng đi n tho i t i nhà.ể ệ ạ ạ

d) Ph ng trình m t c u đ  mô t  ranh gi i bên ngoài vùng ph  sóng trong không gian làươ ặ ầ ể ả ớ ủ

.

Đáp án: Đ – Đ – S – Đ.

a) Bán kính ph  sóng là 5000 m = 5 km.ủ

b) Ta có: .

Vì  nên đi m M n m trên m t c u. V y nhà Minh Anh có th  s  d ng d ch v  c a ể ằ ặ ầ ậ ể ử ụ ị ụ ủ
tr m này.ạ

c) Ta có 

Vì nên đi m N n m ngoài m t c u. V y b n Trúc Linh không th  s  d ng d ch v  c a ể ằ ặ ầ ậ ạ ể ử ụ ị ụ ủ
tr m này.ạ

d) Ph ng trình m t c u mô t  ranh gi i bên ngoài vùng ph  sóng trong không gian là:ươ ặ ầ ả ớ ủ

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 6.ả ờ ừ ế

Câu 1. V i a, b là các tham s  th c. Tính tích phân ớ ố ự  
Tr  l i: ………..ả ờ

Câu 2. M t ô tô đang ch y v i v n t c 20 / ộ ạ ớ ậ ố m s thì ng i ng i đ p phanh. Sau khi đ p phanh, ô tôườ ườ ạ ạ

chuy n đ ng ch m d n đ u v i v n t c ể ộ ậ ầ ề ớ ậ ố , trong đó t là kho ng th i gian tínhả ờ

b ng giây k  t  lúc b ng đ u đ p phanh. G i ằ ể ừ ằ ầ ạ ọ  là quãng đ ng xe ô tô đi đ c trong th i gian ườ ượ ờ  

(giây) k  t  lúc đ p phanh. H i t  lúc đ p phanh đ n khi d ng h n, ô tô còn di chuy n bao nhiêuể ừ ạ ỏ ừ ạ ế ừ ẳ ể

mét?

Tr  l i: …………ả ờ
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Câu 3. M t c c r u có hình d ng tròn xoay và kích th c nh  hình vẽ, thi t di n d c c a c c  là m t ộ ố ượ ạ ướ ư ế ệ ọ ủ ố ộ
đ ng Parabol. Tính th  tích t i đa mà c c có th  ch a đ c (k t qu  làm tròn đ n hàng đ n v )ườ ể ố ố ể ứ ượ ế ả ế ơ ị

Tr  l i:……………..ả ờ

Câu 4. Trong h  tr c t a đ  ệ ụ ọ ộ , v i m t ph ng ớ ặ ẳ  là m t đ t, m t máy bay c t cánh t  v  tríặ ấ ộ ấ ừ ị

 v i v n t c ớ ậ ố . Góc nâng c a máy bay (góc gi a h ng chuy n đ ngủ ữ ướ ể ộ
bay lên c a máy bay v i đ ng băng) là bao nhiêu? Làm tròn k t qu  đ n hàng đ n v  c a đ .ủ ớ ườ ế ả ế ơ ị ủ ộ

Tr  l i:………………….ả ờ

Câu 5. Ai C p đ c bi t đ n v i nhi u kim t  tháp. Các kim t  tháp có hình d ng là hình chóp t  giác ậ ượ ế ế ớ ề ự ự ạ ứ
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đ u ề . Bi t ế  và . Tính chi u cao c a kim t  tháp?ề ủ ự

Tr  l i: ………………..ả ờ

Câu 6. Trong không gian h  tr c t a đ  Oxyz (đ n v  trên m i tr c là kilomet), đài ki m soát không l uệ ụ ọ ộ ơ ị ỗ ụ ể ư

sân bay Cam Ranh – Khánh Hòa  v  trí ở ị  và đ c thi t k  phát hi n máy bay  kho ng cáchượ ế ế ệ ở ả

t i đa 600 km. M t máy bay c a hãng Vi t Nam Airlines đang chuy n đ ng theo đ ng th ng ố ộ ủ ệ ể ộ ườ ẳ có

ph ng trình ươ  và h ng v  đài ki m soát không l u nh  hình vẽ). Xác đ nhướ ề ể ư ư ị
quãng đ ng mà máy bay nh n đ c tín hi u c a đài ki m soát không l u.ườ ậ ượ ệ ủ ể ư

Tr  l i:…………………ả ờ

H TẾ
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ĐÁP ÁN ĐỀ

PH N IẦ

(M i câu tr  l i đúng thí sinh đ c ỗ ả ờ ượ  đi m)ể
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chọ
n

A C D A A A C C D A C A

PH N IIẦ
Đi m t i đa c a 01 câu h i là 1 đi m.ể ố ủ ỏ ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 01 ý trong 1 câu h i đ c ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 02 ý trong 1 câu h i đ c  ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 03 ý trong 1 câu h i đ c  ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể
Thí sinh l a ch n chính xác c   ự ọ ả 04 ý trong 1 câu h i đ c 1 đi m.ỏ ượ ể

Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4:

a) Đ a) S a) Đ a) Đ

b) Đ b) Đ b) Đ b) Đ

c) S c) Đ c) S c) S

d) Đ d) S d) S d) Đ

PH N III. Ầ (M i câu tr  l i Đúng thí sinh Đ c ỗ ả ờ ượ  Đi m)ể

Câu 1 2 3 4 5 6
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Đáp án 5m 11 3 749

L I GI I CHI TI TỜ Ả Ế

PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch nẦ ắ ệ ề ươ ự ọ . Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 12. M i câu ả ờ ừ ế ỗ
h i thí sinh ch  ch n m t ph ng án.ỏ ỉ ọ ộ ươ

Câu 1. 
 2 1 dI f x x    =  2I F x x C  

Câu 2. 

Câu 3. = 

Câu 4. 

Câu 5. 

Câu 6. Vect  pháp tuy n c a m t ph ng (ABC) là ơ ế ủ ặ ẳ

Câu 7. M t ph ng (P) có vecto pháp tuy n ặ ẳ ế

M t ph ng (Q) có vecto pháp tuy n ặ ẳ ế

Ta có: (P) và (Q) không vuông góc

Ta có: (P) và (Q) không song song

Suy ra (P) và (Q) c t nhau.ắ

Câu 8. Th  đi m có t a đ  ế ể ọ ộ  ta đ c ượ  (th a ph ng trình đ ng th ng).ỏ ươ ườ ẳ

Câu 9. Đ ng th ng d đi qua đi m ườ ẳ ể và có vecto ch  ph ng là pháp tuy n c a (P) ỉ ươ ế ủ

Hay . Đ ng th ng d có ph ng trình ườ ẳ ươ

Câu 10. 

Câu 11. 
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Công th c xác su t toàn ph n:ứ ấ ầ

Công th c Bayes: ứ

Câu 12. Bán kính m t c u ặ ầ

PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ả ờ ừ ế ỗ ý a), b), c), d)  m i ở ỗ
câu, thí sinh ch n đúng ho c sai.ọ ặ

Câu 1. M t chi c h p có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đ  và 30 viên bi màu vàng; các viên có kích th c và ộ ế ộ ỏ ướ
kh i l ng nh  nhau. Sau khi ki m tra, ng i ta th y 60% s  viên bi màu đ  có đánh s  và 50% s  viên bi màu ố ượ ư ể ườ ấ ố ỏ ố ố
vàng có đánh s , nh ng viên bi còn l i không đánh s .ố ữ ạ ố

a) S  viên bi màu đ  có đánh s  là 30.ố ỏ ố
b) S  viên bi màu vàng không đánh s  là 15.ố ố

c) L y ra ng u nhiên m t viên bi trong h p. Xác su t đ  viên bi đ c l y ra có đánh s  là ấ ẫ ộ ộ ấ ể ượ ấ ố .
d) L y ra ng u nhiên m t viên bi trong h p. Xác su t đ  viên bi đ c l y ra không có đánh s  làấ ẫ ộ ộ ấ ể ượ ấ ố

.
L i gi iờ ả

a) S  viên bi màu đ  có đánh s  là ố ỏ ố .

b) S  viên bi màu vàng không đánh s  là ố ố .
c) G i A là bi n c  “viên bi đ c l y ra đ c đánh s ”ọ ế ố ượ ấ ượ ố

G i B là bi n c  “viên bi đ c l y ra có màu đ ”, suy ra ọ ế ố ượ ấ ỏ là bi n c  “viên bi đ c l y ra có màu ế ố ượ ấ

vàng”. Lúc này 

Ta có: 

V y ậ

d)

Câu 2. Cho hàm s  ố .

a) .

b)  là m t nguyên hàm c a ộ ủ .

c)  là m t nguyên hàm c a  hàm s  ộ ủ ố .

d) .
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L i gi iờ ả

a)

b)

c)

d)
Câu 3. Cho hình ph ng đ c g ch chéo bên hình d i:ẳ ượ ạ ướ

a) Hình ph ng đ c g ch chéo trong hình đ c gi i h n b i các đ  th  ẳ ượ ạ ượ ớ ạ ở ồ ị .

b) Di n tích hình ph ng g ch chéo trong hình vẽ là ệ ẳ ạ .

c) Di n tích hình ph ng g ch chéo trong hình vẽ b ng ệ ẳ ạ ằ .

d) Hình ph ng đ c g ch chéo trong hình vẽ đ c gi i h n b i các đ  th  ẳ ượ ạ ượ ớ ạ ở ồ ị .

L i gi iờ ả

Di n tích hình ph ng đ c g ch chéo trong hình trên đ c gi i h n b i các đ  thệ ẳ ượ ạ ượ ớ ạ ở ồ ị

.

Ta có: 

Câu 4. Trong không gian h  tr c t a đ  Oxyz (đ n v  trên m i tr c là kilomet) m t tr m phát sóng đi n ệ ụ ọ ộ ơ ị ỗ ụ ộ ạ ệ

tho i c a nhà m ng Vinaphone đ c đ t  v  trí ạ ủ ạ ượ ặ ở ị và đ c thi t k  bán kính ph  sóng là 5000 ượ ế ế ủ
m.

a) Bán kính ph  sóng đi n tho i c a nhà m ng Vinaphone là 25 km.ủ ệ ạ ủ ạ

b) Nhà b n Minh Anh có v  trí t a đ  là ạ ị ọ ộ . Nhà Minh Anh có th  s  d ng d ch v  c a tr m ể ử ụ ị ụ ủ ạ
này đ  dùng đi n tho i t i nhà.ể ệ ạ ạ
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c) Nhà b n Trúc Linh có v  trí t a đ  là ạ ị ọ ộ . Nhà Trúc Linh có th  s  d ng d ch v  c a tr m ể ử ụ ị ụ ủ ạ
này đ  dùng đi n tho i t i nhà.ể ệ ạ ạ

d) Ph ng trình m t c u đ  mô t  ranh gi i bên ngoài vùng ph  sóng trong không gian làươ ặ ầ ể ả ớ ủ

.

L i gi iờ ả

Bán kính ph  sóng là 5000 m = 5 km.ủ

Ta có: .

Vì  nên đi m M n m trên m t c u. V y nhà Minh Anh có th  s  d ng d ch v  c a ể ằ ặ ầ ậ ể ử ụ ị ụ ủ
tr m này.ạ

Ta có 

Vì nên đi m N n m ngoài m t c u. V y b n Trúc Linh không th  s  d ng d ch v  c a ể ằ ặ ầ ậ ạ ể ử ụ ị ụ ủ
tr m này.ạ

Ph ng trình m t c u mô t  ranh gi i bên ngoài vùng ph  sóng trong không gian là:ươ ặ ầ ả ớ ủ

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 6.ả ờ ừ ế

Câu 1. V i a, b là các tham s  th c. Tính tích phân ớ ố ự  

L i gi i: ờ ả  

Ta có: 

Câu 2. M t ô tô đang ch y v i v n t c 20 / ộ ạ ớ ậ ố m s thì ng i ng i đ p phanh. Sau khi đ p phanh, ô tôườ ườ ạ ạ

chuy n đ ng ch m d n đ u v i v n t c ể ộ ậ ầ ề ớ ậ ố , trong đó t là kho ng th i gian tínhả ờ

b ng giây k  t  lúc b ng đ u đ p phanh. G i ằ ể ừ ằ ầ ạ ọ  là quãng đ ng xe ô tô đi đ c trong th i gian ườ ượ ờ  

(giây) k  t  lúc đ p phanh. H i t  lúc đ p phanh đ n khi d ng h n, ô tô còn di chuy n bao nhiêuể ừ ạ ỏ ừ ạ ế ừ ẳ ể

mét?

L i gi i: ờ ả Ta có: 
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Ch n ọ  

Khi xe d ng h n thì ừ ẳ .

t  lúc đ p phanh đ n khi d ng h n, ô tô còn di chuy n đ c: ừ ạ ế ừ ẳ ể ượ

Câu 3. M t c c r u có hình d ng tròn xoay và kích th c nh  hình vẽ, thi t di n d c c a c c  là m t ộ ố ượ ạ ướ ư ế ệ ọ ủ ố ộ
đ ng Parabol. Tính th  tích t i đa mà c c có th  ch a đ c (k t qu  làm tròn đ n hàng đ n v )ườ ể ố ố ể ứ ượ ế ả ế ơ ị
L i gi i:ờ ả

Parabol có ph ng trình ươ  

Th  tích c c t i đa là: ể ố ố  

Câu 4. Trong h  tr c t a đ  ệ ụ ọ ộ , v i m t ph ng ớ ặ ẳ  là m t đ t, m t máy bay c t cánh t  v  tríặ ấ ộ ấ ừ ị

 v i v n t c ớ ậ ố . Góc nâng c a máy bay (góc gi a h ng chuy n đ ngủ ữ ướ ể ộ
bay lên c a máy bay v i đ ng băng) là bao nhiêu? Làm tròn k t qu  đ n hàng đ n v  c a đ .ủ ớ ườ ế ả ế ơ ị ủ ộ

Câu 5. Ai C p đ c bi t đ n v i nhi u kim t  tháp. Các kim t  tháp có hình d ng là hình chóp t  giác ậ ượ ế ế ớ ề ự ự ạ ứ

đ u ề . Bi t ế  và . Tính chi u cao c a kim t  tháp?ề ủ ự
Câu 6. Trong không gian h  tr c t a đ  Oxyz (đ n v  trên m i tr c là kilomet), đài ki m soát không l uệ ụ ọ ộ ơ ị ỗ ụ ể ư

sân bay Cam Ranh – Khánh Hòa  v  trí ở ị  và đ c thi t k  phát hi n máy bay  kho ng cáchượ ế ế ệ ở ả

t i đa 600 km. M t máy bay c a hãng Vi t Nam Airlines đang chuy n đ ng theo đ ng th ng ố ộ ủ ệ ể ộ ườ ẳ có

ph ng trình ươ  và h ng v  đài ki m soát không l u nh  hình vẽ). Xác đ nhướ ề ể ư ư ị
quãng đ ng mà máy bay nh n đ c tín hi u c a đài ki m soát không l u.ườ ậ ượ ệ ủ ể ư
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